
STT Tên  Công ty Địa chỉ

1 Công ty Cổ phần Giám Định và Thẩm định EXIMVAS 360C, Bến Vân Đồn, Phường 3, Quận 4, TPHCM

2 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt 62A Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị sáu, Quận 3, TPHCM

3 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Đất Việt Số 23 đường 14 KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

4 Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ TS toàn cầu 360 Lạc Long Quân, Phường 5, Quân 11, Thành phố Hồ Chí Minh

5 Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội Số 236 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh



6 Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt
L312, tầng 12 Lô Lucky thuộc dự án Richmond City 207C đường Nguyễn Xí, phường 26, Quận Bình 

Thạnh, TPHCM

7 Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ -SIAC Số 24 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, Quận 10, 
Thành phồ Hồ Chí Minh


8 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong 211/2 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM)

9 Công Ty TNHH Thẩm định gíá MHD số 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

10 Công ty CP Thẩm định giá - dịch vụ Nghĩa Hưng 1078 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

11 Công ty CP thẩm định giá VTC 99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

12 Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Duyên Hải  22/10/8 Trương Thị Ngào, Khu phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

13 Công ty TNH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế 20D Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,

14 Công ty Cổ phần tư vấn giá và Đầu tư Alpha Số 7, ngõ 115 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

15 Công ty CP Thẩm định giá Bình Dương Số 99/34, Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

16 Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Đại Dương BT9-262 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

17 Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ và tư vấn Hồng Đức 02 Đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, quận 8, TPHCM

18 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Nam Phát 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

19 Công ty CP thẩm định giá Big Việt Nam Tòa nhà P2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,

20 Công ty Cổ phần Đầu tư và thẩm định giá Hội nhập 64 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,

21 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn 110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

22 Công ty Cổ phần thẩm định giá Exim 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 

23 Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt - Nhật 981/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

24 Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam lầu 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

25 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Hoa Mặt Trời Số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

26 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Hội Nhập 164 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

27 Công ty CP Thẩm định giá trị Việt 68A Đường 7, Khu phố 5, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành 1066 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Công ty CP Thẩm định giá Minh Phát B14, Phan Chu Trinh, khu phố 1, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

30 Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Thành Nam Tầng 8, Vạn Lợi Building, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

31 Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Thẩm định giá Đông Á Số 112A đường Trần Thị Cờ, khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

(Kèm văn bản số  6226/STNMT-KHTC ngày  19 tháng 07  năm 2024)



32 Công ty TNHH Giám định & Thẩm định giá Thương Tín 93 đường số 3, khu phố 2, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

33 Công ty CP Thẩm định Giám định Cửu Long Số 24 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

34 Công ty Cổ phần thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn giá Việt Nam Số 35/2, đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,
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